


PHẦN III: CÂU HỎI NGẮN VIRUS GÂY BỆNH
Câu 1. Có bao nhiêu phương thức lây truyền bệnh chính do virus ở người, động vật và thực vật?
Đáp án là: 2 (truyền ngang và truyền dọc)
Câu 2. Đối với người và động vật, virus truyền bệnh qua phương thức truyền ngang qua mấy con đường?
Đáp án là: 3 (đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tiếp xúc trực tiếp)
Câu 3. HIV/AIDS lây lan qua bao nhiêu con đường?
Đáp án là: 3 (máu, mẹ sang con, tình dục)
Câu 4. Virus Corona có bao nhiêu chủng?
Đáp án là: 7
Câu 5. Trong các cách sau đây: 
(1)Qua phấn hoa hoặc qua hạt đã nhiễm virus.
(2)Qua sự vết cắn, chích hút của sâu bọ, côn trùng nhiễm virus. 
(3)Qua các vết thương dược do nông cụ.
(4)Xâm nhập trực tiếp qua bề mặt lá. Có bao nhiêu cách là virus có thể xâm nhập vào tế bào thực vật?
Đáp án là: 3 (trừ ý 4)
Câu 6. Cho các phương thức lây truyền: 
(1) Lây từ mẹ sang con qua nhau thai, nhiễm khi sinh nở hoặc qua sữa mẹ.
(2) Lây qua vết cắn, chích hút của côn trùng, sâu bọ bị nhiễm virus.
(3) Lây qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa.
(4) Lây qua tiếp xúc trực tiếp. Có bao nhiêu phương thức là truyền ngang?
Đáp án là: 3 (trừ ý 1)

Câu 7. Cho các phương thức lây truyền:
(1) Lây từ mẹ sang con qua nhau thai, nhiễm khi sinh nở hoặc qua sữa mẹ.
(2) Lây qua vết cắn, chích hút của côn trùng, sâu bọ bị nhiễm virus.
(3) Lây qua hạt giống bị nhiễm virus hoặc lây qua nhân giống vô tính. 
(4) Lây qua phấn hoa bị nhiễm virus.
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Câu 8. Cho các bệnh sau: 
(1)Sốt xuất huyết.
(2)Sốt rét.
(3)Viêm não Nhật Bản.
(4)Lao phổi.
(5) bệnh dại.
(6)Giang mai.
(7)Viêm dạ dày HP.
(8)Sởi.
(9)Dịch hạch. 
Có bao nhiêu bệnh là do virus gây ra?
Đáp án là: 4 (1, 3, 5 và 8)
Câu 9. Cho các bệnh sau: (1)Sốt xuất huyết; (2)Sốt rét; (3)Viêm não Nhật Bản; (4)Lao phổi; (5) bệnh dại; (6)Giang mai; (7)Viêm dạ dày HP; (8)Sởi; (9)Dịch hạch. Có bao nhiêu bệnh không phải do virus gây ra?
Đáp án là: 5 (2, 4, 6, 7 và 9)
Câu 10. Cho các biện pháp: (1)Ăn uống đủ chất; (2)Xét nghiệm các bệnh do virus gây ra; (3)Chữa khỏi bệnh do virus gây ra(nếu có); (4)Bổ xung thuốc chứa sắt(iron), calcium; (5)Tiêm vaccine phòng các bệnh do virus gây ra. Để phòng chóng virus lây từ mẹ sang con, trước khi mang thai, người mẹ cần thực hiện bao nhiêu biện pháp trên?
Đáp án là: 3 (2, 3 và 5)
Câu 11. Cho những khả năng sau: (1)Chống virus lây lan; (2)Chống tế bào độc như ung thư; (3)Tăng cường khả năng miễn dịch; (4)Miễn dịch hoàn toàn với bệnh. Inteferon có bao nhiêu khả năng trên?
Đáp án là: 3 (1, 2 và 3)
Câu 12. Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể phòng – chống các bệnh lây lan do virus? 
(1) Tiêm đầy đủ các loại vaccine cơ bản theo hướng dẫn của bác sỹ.
(2) Thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nơi ở. 
(3) Có chế độ ăn uống hợp lí và khoa học, khám sức khỏe định kì. 
(4) Sống lành mạnh và khoa học, thường xuyên tập thể dục thể thao.
(5) Không mang khẩu trang khi tiếp xúc đông người.
Đáp án là: 4 (trừ 5)
Câu 13. Trong các loài sau: Rầy nâu, ốc, bướm, sâu đục, bọ phấn. Có bao nhiêu loài  là vector truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở lúa?
Đáp án là: 1 (Rầy nâu)	
Câu 14. Trong các loài sau: sâu, rầy nâu, ốc, bọ phấn, bướm, sâu đục. Có bao nhiêu loài  là vector gây bệnh vàng xoăn lá cà chua?
Đáp án là: 1 ( Bọ phấn)


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com


image1.jpeg
~S

ThS. Nguyen Toan




